
DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO KHÓA 3 NĂM HỌC 2023 - 2024
(Kèm theo Công văn số            /ĐHPVĐ-ĐT ngày    /3/2024 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng)

TT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh Dân

tộc Chức vụ Đơn vị công tác Cơ quan quản lý Trình độ
chuyên môn Chuyên ngành Khóa Ghi chú

Nam Nữ
I. BẬC TIỂU HỌC

1 GIÁO DỤC TIỂU HỌC
1 Trần Thị Thanh Điền 10/8/1976 Kinh Giáo viên Trường TH&THCS Ba Vinh UBND huyện Ba Tơ Trung cấp Giáo dục tiểu học
2 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 25/12/1973 Kinh Giáo  viên Trường TH&THCS Bình Phước UBND huyện Bình Sơn Trung cấp Giáo dục tiểu học
3 Phạm Thị Hòa 10-07-1987 Kinh Giáo viên TH&THCS Bình Tân Phú PGD Bình Sơn Cao đẳng Giáo dục tiểu học
4 Lê Thị Thúy Kiều 14-6-1974 Kinh Giáo viên Trường TH Phổ Khánh UBND thị xã Đức Phổ                                              Giáo dục tiểu học
5 Đỗ Thị Thanh Bằng 01/05/1975 Kinh Giáo viên TH&THCS Sơn Nham II UBND huyện Sơn Hà Cao đẳng Giáo dục tiểu học
6 Bùi Phan Hồng Hạnh 02/10/1975 Kinh Giáo viên TH&THCS Sơn Nham II UBND huyện Sơn Hà Cao đẳng Giáo dục tiểu học
7 Nguyễn Thị Kim Loan 07/05/1976 Kinh Giáo viên TH&THCS Sơn Nham II UBND huyện Sơn Hà Cao đẳng Giáo dục tiểu học

2 SƯ PHẠM MỸ THUẬT
1 Nguyễn Hữu Tấn 12/08/1991 Kinh Giáo viên Tiểu học Sơn Kỳ PGD  Sơn Hà Trung cấp Mỹ thuật
2 Trần Thị Kim Thanh 02/04/1990 Kinh Giáo viên TH Bình Trị PGD Bình Sơn Trung cấp Mỹ thuật
3 Nguyễn Vũ Tiến 24/03/1990 Kinh Giáo viên TH Hành Minh PGD Nghĩa Hành THSP Mỹ thuật
4 Nguyễn Thị Hồng 08-09-1984 Kinh Giáo viên TH số 2 Hành Phước PGD Nghĩa Hành TCSP Mỹ thuật
5 Nguyễn Thị Thùy Dương 15/07/1983 Giáo viên TH Hành Đức PGD Nghĩa Hành TCSP Mỹ thuật
6 Dương Anh Văn 20/02/1986 Kinh Giáo viên TH Đức Phú UBND Mộ Đức Cao đẳng Mỹ thuật
7 Lê Bá Thạch 25/10/1990 Kinh Giáo viên PTDTBT TH Số 2 Hương Trà PGD Trà Bồng Trung cấp Mỹ thuật

3 GIÁO DỤC THỂ CHẤT
1 Ngô Hoàng Long 27/03/1991 Kinh Giáo viên TH&THCS Ba Ngạc PGD Ba Tơ Cao đẳng Giáo dục thể chất
2 Hồ Văn  Thành 20-07-1978 Kinh Giáo viên Tiểu học Sơn Thành PGD  Sơn Hà Cao đẳng Giáo dục thể chất
3 Đoàn Văn Trưởng 01/11/1985 Kinh Giáo viên Trường TH Tịnh Trà PGD Sơn Tịnh Thể dục Giáo dục thể chất
4 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 25-12-1973 Kinh Giáo viên TH&THCS Bình Phước UBND huyện Bình Sơn Trung cấp Giáo dục thể chất
5 Lê Văn  Nghĩa 24-11-1985 Kinh Giáo viên TH số 1 xã Bình Minh PGD Bình Sơn CĐSP Giáo dục thể chất
II THCS

1 SƯ PHẠM TIẾNG ANH
1 Tô Thị Xuân 05-07-1975 Kinh Giáo viên THCS Phổ Thạnh UBND thị xã Đức Phổ CĐSP Tiếng Anh
2 Lê Thị Huyên 04/11/1975 Kinh Giáo viên Trường THCS Đức Phong UBND huyện Mộ Đức CĐSP Tiếng Anh

2 SƯ PHẠM NGỮ VĂN
1 Hồ Văn Động 06-04-1976 Kor Giáo viên Trường TH&THCS xã Bình An UBND huyện Bình Sơn CĐSP Văn
2 Đinh Tri 17-05-1975 Hre Giáo viên TH&THCS Sơn Giang UBND huyện  Sơn Hà Cao đẳng Sư phạm Ngữ văn

3 SƯ PHẠM TOÁN HỌC
1 Phạm Thị Mừng 25/06/1972 Kinh Giáo viên THCS Bình Dương PGD Bình Sơn Cao đẳng Toán
2 Trương Quang Long  '08/01/1983 Kinh Giáo viên THCS Trần Phú UBND TP Quảng Ngãi Cao đẳng Toán

4 SƯ PHẠM TIN HỌC
1 Nguyễn Tấn Triển 08-06-1990 Kinh Giáo

viên
TH&THCS Sơn Giang UBND huyện  Sơn Hà Cao đẳng Sư phạm Tin học

2 Đỗ Thị Ảnh 16/10/1990 Kinh Giáo
viên Trường TH Đông Hiệp UBND huyện Tư Nghĩa CĐSP Sư phạm Toán -

Tin
5 SƯ PHẠM VẬT LÝ

1 Đặng Thị Hồng Thủy 14/8/1974 Kinh Giáo viên THCS Trần Phú UBND TP Quảng Ngãi CĐSP Vật Lý
2 Đặng Hồng Thủy 14/8/1974 Kinh Giáo

viên
THCS Trần Phú UBND TP Quảng Ngãi CĐSP SP Vật lý

6 SƯ PHẠM MỸ THUẬT
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1 Nguyễn Thị Minh Hương 05/09/1079 Kinh Giáo viên THCS Bình Chánh PGD Bình Sơn Cao đẳng Mỹ thuật
2 Nguyễn Văn Nhược 01-01-1969 Kinh Giáo viên THCS Bình Trị PGD Bình Sơn CĐSP Mỹ thuật
3 Thới Thị Minh Thịnh 26-12-1976 Kinh Giáo viên THCS Tịnh Ấn Tây PGD TP Quảng Ngãi Cao đẳng Mỹ thuật
7 GIÁO DỤC THỂ CHẤT

1 Đinh Thị Lan Anh 18/01/1975 Ca
Dong Giáo viên THCS Ba Dinh-Ba Tô PGD Ba Tơ Cao đẳng Thể dục- Nhạc

2 Nguyễn Văn Huy 02/03/1980 Kinh Giáo  viên PTDTBT THCS Trà Thanh UBND huyện Trà Bồng Cao đẳng Thể dục thể thao
3 Đặng Tấn Trình 06/9/1985 Kinh Giáo viên THCS Tịnh Kỳ UBND TP Quảng Ngãi CĐSP Thể dục
4 Phạm Thị Kiều Uyên 29/10/1977 Kinh Giáo viên Trường THCS Phổ Cường PGD Đức Phổ Cao đẳng Thể dục-CTĐ

8 SƯ PHẠM ĐỊA LÝ
1 Trần Thị Chí Lập 06/4/1979 Kinh Giáo viên THCS Ba Dinh-Ba Tô PGD Ba Tơ Cao đẳng Địa - Sinh
2 Phạm Trung Lâm 06/06/1983 Kinh Giáo viên PTDTBT TH&THCS Ba Trang PGD Ba Tơ Cao đẳng Địa-GDCD
3 Phạm Văn Nhứt 02/02/1980 Hrê Giáo viên PTDTBT TH&THCS Ba Giang PGD Ba Tơ Cao đẳng Địa-CTĐ
4 Đỗ Ngọc Duy 03/09/1984 Kinh Giáo viên THCS Bình Chánh PGD Bình Sơn Cao đẳng Địa lý - KTNN
5 Trần Thị Mai 30749 Kinh Giáo viên Trường THCS Bình Trị UBND huyện Bình Sơn Cao đẳng Địa lý - KTNN
6 Nguyễn Thành Công 10-07-1991 Kinh Giáo viên Trường THCS Nguyễn Nghiêm PGD Đức Phổ Cao đẳng Địa lí
7 Lê Thị Băng Tuyền 06/04/1971 Kinh Giáo viên Trường THCS Đức Phong UBND huyện Mộ Đức CĐSP Địa-GDCD
8 Chế Hoài Phương 04/02/1984 Kinh Giáo viên TH&THCS Sơn Nham PGD Sơn Hà Cao đẳng Sư phạm Địa lý
9 Đỗ Thị Kim Phượng 19/8/1984 Kinh Giáo viên THCS Tịnh Giang PGD Sơn Tịnh Địa - KTNN 24 năm

10 Hồ Thị Vy 09/12/1980 Co Giáo viên THCS TT Trà Xuân PGD Trà Bồng Cao đẳng Địa - Đội
11 Huỳnh Minh Truyện 20/3/1984 Kinh Giáo viên Trường THCS Hành Tín Tây UBND huyện Nghĩa Hành CĐSP Địa - GDCD
12 Trịnh Văn Long 11-03-1981 Kinh Giáo viên THCS Hành Tín Đông PGD Nghĩa Hành Cao đẳng Địa-CTĐ

9 SƯ PHẠM CÔNG NGHỆ
1 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 14-03-1988 Kinh Giáo viên Trường TH&THCS Phổ Hòa PGD Đức Phổ CĐSP Công nghệ
2 Nguyễn Thị Kim Truyền 8/11/1974 Kinh Giáo viên THCS Nghĩa An PGD TP Quảng Ngãi CĐSP Công nghệ
3 Phạm Thị Mỹ Huyền 01/01/1995 Kinh Giáo viên THCS Nguyễn Nghiêm PGD TP Quảng Ngãi CĐSP Công nghệ
4 Tạ Thị Xuân Thảo 28-02-1995 Kinh Giáo viên THCS Nghĩa Dõng PGD TP Quảng Ngãi CĐSP Công nghệ
5 Nguyễn Thị Bình 1/10/1975 Kinh Giáo viên THCS Nghĩa Hà PGD TP Quảng Ngãi CĐSP Công Nghệ
6 Phạm Thị Lệ Xuân 15-01-1974 Kinh Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo PGD TP Quảng Ngãi CĐSP Công Nghệ

7 Lê Thị Thu Nguyệt 20-08-1974 Kinh Giáo viên THCS Nghĩa Thắng PGD Tư Nghĩa CĐSP Công nghệ Xin chuyển SP Vật lý
(CV 370/BC-UBND)

8 Lê Thị Thúy Ngân 14/02/1990 Kinh Giáo viên THCS Nghĩa Hiệp PGD Tư Nghĩa CĐSP Công nghệ Xin chuyển SP Vật lý
(CV 370/BC-UBND)

9 Võ Thị Bé Chi 20/04/1973 Kinh Giáo viên THCS Nghĩa Thuận PGD Tư Nghĩa CĐSP Công nghệ Xin chuyển SP Vật lý
(CV 370/BC-UBND)

10 Đoàn Thị Nhật Phương 16/05/1975 Kinh Giáo viên THCS Nghĩa Hòa PGD Tư Nghĩa CĐSP Công nghệ Xin chuyển SP Vật lý
(CV 370/BC-UBND)

11 Lê Thị Thu Trang 16/06/1985 Kinh Giáo viên THCS Nghĩa Thương PGD Tư Nghĩa CĐSP Công nghệ Xin chuyển SP Tin
(CV 370/BC-UBND)

12 Phùng Thị Minh Trà 08-11-1975 Kinh Giáo viên THCS Phạm Kiệt PGD Sơn Tịnh CĐSP Công nghệ
10  CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ

1 Nguyễn Thị Thanh Nhiễu 04/08/1974 Kinh Giáo viên Trường THCS Long Sơn PGD Minh Long CĐSP Công nghệ  phục vụ
2 Võ Thị Ái Nhi 03/02/1989 Kinh Giáo viên Trường THCS Long Sơn PGD Minh Long CĐSP Công nghệ phục vụ
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11 CÔNG NGHỆ NÔNG
1 Nguyễn Thị Hồng Diễm 11-08-1994 Kinh Giáo viên THCS Hành Nhân PGD Nghĩa Hành CĐSP CN nông
2 Lê Thị Nhi 06-10-1975 Kinh Giáo viên THCS Phạm Văn Đồng PGD Nghĩa Hành CĐSP CN nông

12 KỸ THUẬT NÔNG
1 Nguyễn Văn Tuấn 01-01-1971 Kinh Giáo viên THCS Hành Tín Đông PGD Nghĩa Hành CĐSP KT Nông nghiệp
2 Đoàn Kim Tùng 08-06-1982 Kinh Giáo viên Trường THCS xã Bình Thạnh UBND huyện Bình Sơn CĐSP Sinh- KTNN
3 Kiều Thị Thu Thảo 20/12/1973 Kinh Giáo viên Trường THCS Hành Tín Tây UBND huyện Nghĩa Hành CĐSP KT Nông nghiệp
4 Nguyễn Thị Thúy Châu 25-12-1975 Kinh Giáo viên THCS Hành Nhân UBND huyện Hành Nhân CĐSO Sinh- KTNN

13 CÔNG NGHỆ CÔNG
1 Nguyễn Quang Toản 02-12-1998 Kinh Giáo viên THCS Phạm Văn Đồng PGD Nghĩa Hành CĐSP CN Công

14 KINH TẾ GIA ĐÌNH
1 Đoàn Thị Ngọc Tuệ 27-06-1995 Kinh Giáo viên TH&THCS Nghĩa Phú PGD TP Quảng Ngãi CĐSP Kinh tế gia đình
2 Phạm Thị Mỹ Huyền Huyền 01/01/1995 Kinh Giáo viên Trường THCS Nguyễn Nghiêm UBND Tp Quảng Ngãi CĐSP Kinh tế gia đình

15 KỸ THUẬT PHỤC VỤ
1 Trương Thị Minh Tiên 13-12-1974 Kinh Giáo viên TH&THCS Lê Trung Đình PGD TP Quảng Ngãi CĐSP Kỹ Thuật- phục vụ 

16  GIÁO DỤC CÔNG DÂN
1 Trần Phú Vinh 04/11/1987 Kinh Giáo viên Trường TH số 2 Bình Minh UBND huyện Bình Sơn CĐSP GDCD- TPT
2 Bùi Văn Hùng 03-06-1980 Kinh Giáo viên Trường THCS Đức Phong UBND huyện Mộ Đức CĐSP Công dân - Đội

17  LICH SỬ
1 Phạm Ngọc Vân 24-04-1968 Kinh Giáo viên THCS Bình Dương UBND huyện Bình Sơn CĐSP Lịch sử
2 Lê Đức Vũ 06/06/1983 Kinh Giáo viên TH&THCS Bình Tân Phú PGD Bình Sơn CĐSP Lịch sử

Danh sách này có 76 học viên
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